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[bookmark: _GoBack]Bài 11: Luyện từ và câu: luyện tập về động từ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được động từ chỉ hoạt động nói chung và động từ chỉ hoạt động di chuyển nói riêng. Tìm được động từ thích hợp với hoạt động được thể hiện trong tranh, đặt câu được với động từ chỉ hoạt động.
- Góp phần hình thành và phát triển năng lực: năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm hiểu được động từ, đặt được câu với động từ chỉ hoạt động.
- Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất: Nhân ái: biết yêu quý các loài vật trong tự nhiên. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Video bài “Chim vành khuyên”: https://www.youtube.com/watch?v=6Nit9- 6vfz0.
Tranh minh họa bài 2, tranh ảnh sưu tầm về hoạt động du lịch.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Hoạt động Mở đầu
- HS Nghe nhạc và vận động theo bài hát: Chim vành khuyên.
- HS tìm các động từ được nhắc đến trong bài hát.
- Nghe GV nhận xét, tuyên dương và giới thiệu bài.
2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
Bài 1. (Cặp đôi) Tìm động từ trong ngoặc đơn thay cho bông hoa
- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS thảo luận cặp: Đọc từ ngữ cho sẵn, đọc đoạn văn rồi lựa chọn động từ phù hợp thay cho mỗi bông hoa trong từng đoạn, thống nhất kết quả rồi ghi vào vở bài tập tiếng việt. 
- Đại diện một số cặp trình bày:
* Dự kiến kết quả: 
a. Vỗ - gáy - gáy - kêu - vọng
                    b. Hót - kêu - hót - tìm - xào xạc
- Nhóm khác nhận xét, trao đổi theo câu hỏi:
+ Các động từ ở ý a và ý b thuộc các từ chỉ hoạt động hay trạng thái, cảm xúc?
+ Bài tập ôn lại cho bạn kiến thức gì?
+ Thế nào là động từ?
- Nghe GV nhận xét chung, dùng AI tạo video ngắn đọc lại đoạn văn a và b kèm hình ảnh động minh họa sinh động.
Bài 2. (Nhóm 4) Nhìn tranh, tìm động từ phù hợp với hoạt động được thể hiện trong tranh 
- HS nêu yêu cầu.
- GV đưa tranh minh họa, yêu cầu HS quan sát kĩ từng tranh để dựa vào đó suy đoán người hoặc vật trong tranh đang làm gì để tìm động từ phù hợp.
- HS thảo luận nhóm 4 và thống nhất kết quả rồi ghi vào vở bài tập tiếng việt xem mỗi tranh vẽ gì? Người hoặc động vật vẽ trong tranh đang làm gì?
- Đại diện nhóm chia sẻ bài làm, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Dự kiến đáp án:
1. đi/leo (núi)/ trèo (đèo)/ vượt (dốc)/...
2. cắm (lều trại)/ dựng (lều vải)/....
3. câu (cá)/ giật (cần câu)/....
4. bay, lượn, dang (cánh)/ vỗ (cánh)/...
5. bơi/ lặn/ khám phá (đại dương)/....
- Nghe GV nhận xét và trả lời thêm một số câu hỏi của GV:
+ Các động từ tìm được ở tranh 1, 4, 5 có đặc điểm chung gì? 
(Gợi ý: Đều là động từ chỉ hoạt động di chuyển)
+ Tìm thêm các động từ chỉ hoạt động di chuyển khác. 
(Gợi ý VD: đi, chạy, nhảy, bơi, lội, bước,...)
- GV đưa thêm một số tranh ảnh về hoạt động du lịch để HS tìm tiếp các động từ phù hợp.
- Nghe GV chốt động từ chỉ hoạt động di chuyển có thể gồm di chuyển trên mặt đất, trên không, dưới nước.
Bài 3: (Cá nhân)
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân viết lại các động từ chỉ hoạt động di chuyển và đặt câu rồi viết vào vở bài tập.
VD: Vận động viên đang leo núi. 
- Đổi chéo vở đối chiếu.
- 2 - 3 HS chia sẻ câu đã đặt
- Lớp nhận xét xem câu có đủ bộ phận, hợp với nghĩa của từ, trình bày đúng đầu câu viết hoa và cuối câu có dấu câu.
- Nghe GV nhận xét cách đặt câu của HS.
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
* Dùng SUNO AI tạo ra bài hát ghi nhớ khái niệm động từ kèm hình ảnh minh họa sinh động giúp HS ghi nhớ.
- Viết vào vở hoặc sổ tay các từ ngữ chỉ việc em đã làm trong ngày. Đánh dấu các động từ.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
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